	UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN
	ĐỀ THAM KHAM KHẢO HKI
NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN TOÁN – LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút


Bài 1 :    Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :       (1,5đ)
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Bài 2: Tìm x : (1,5đ)
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Bài 3: a)  Thực hiện phép tính : [image: image4.png]x+10
2—4 " xt2 | x—2




 (0,5đ)

           b) Chứng tỏ đa thức 
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 dương với mọi x,y                       (0,5đ)

Bài 4: Bảng giá mướn nhà trọ của hai chủ nhà như sau:

	Chủ nhà 
	Tiền nhà trọ và tiền nước mỗi tháng
	Tiền điện mỗi kwh

	A
	1 000 000 đồng
	2 500 đồng

	B
	950 000 đồng
	3 000 đồng


Một gia đình muốn thuê nhà trọ để ở nếu bình quân mỗi tháng sử dụng 120 kwh điện thì thuê nhà của chủ nhà A hay B để thanh toán số tiền ít hơn? Vì sao?(1,5 đ)
Bài 5: (3đ) Cho ∆ABC nhọn (AB < AC), đường cao AH. Gọi D là trung điểm AC, K là điểm đối xứng của H qua D. 

a) Chứng minh : Tứ giác AHCK là hình chữ nhật. 

b) Gọi I, E lần lượt là trung điểm của BC và AB. Chứng minh tứ giác EDCI là hình bình hành. 

c) AH cắt DE tại M và BM cắt HE tại N; gọi O là trung điểm của MI. Chứng minh C, O, N thẳng hàng. 
Bài 6: (1,5đ)

 Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài bằng 25m và chiều rộng bằng 
[image: image6.wmf]1

5

 chiều dài

a/ Tính diện tích nền nhà hình chữ nhật.

b/ Người ta muốn lát gạch nền nhà bằng những viên gạch hình vuông 50cm x 50cm nên đã mua gạch vừa đủ lót nền nhà với tổng số tiền là 46 000 000 đồng. Hỏi giá mỗi viên gạch là bao nhiêu?

( Giả sử khoảng cách giữa hai viên gạch kề nhau là không đáng kể )
Hết

MA TRẬN ĐỀ TOÁN 8
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO
	TỔNG ĐIỂM

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 1
	a)0,5đ
	5%
	b)0,5đ


	  5%
	c)0,5đ
	5%
	
	
	1,5đ

15%

	Bài 2
	
	
	a)0,75đ
	7,5%
	b)0,75đ


	   7,5%
	
	
	1,5đ

15%

	Bài 3
	
	
	a)0,5đ
	5%
	b)0,5đ


	   5%
	
	
	1đ

10%

	Bài 4
	
	
	
	
	1,5đ
	15%
	
	
	1, 5đ

15%

	Bài 5
	a) 1đ
	10%
	
	
	b)1đ


	10%
	d) 1đ
	10%
	3đ

30%

	Bài 6
	
	
	
	
	b)0,75đ

c)0,75đ
	15%
	
	
	1, 5đ

15%

	Tổng
	1,5đ
	15%
	1,75đ
	17,5%
	5,75đ
	57,5%
	1đ
	10%
	10đ(100%)


ĐÁP ÁN TOÁN 8
	Bài 1 :  Bài 1 :  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : (3đ)
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	0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ

	Bài 2 : Tìm x : (2đ)
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	0,25đ

0,25đ x 2
0,25đ

0,25đ x 2

	Bài 3

a) [image: image11.png]



= [image: image13.png](x—2)(x+2)
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b) 
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	0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

	Bài 4 : Bài 5 :  

số tiền mướn chủ nhà A là 120.2500+1000000=1300000đ

số tiền mướn chủ nhà B là 120.3000+950 000 =1310000đ

mướn chủ nhà A  để thanh toán số tiền ít hơn  
	1,5đ

	Bài 5 : Cho ∆ABC nhọn (AB < AC), đường cao AH. Gọi D là trung điểm AC, K là điểm đối xứng của H qua D. 

a) Chứng minh : Tứ giác AHCK là hình chữ nhật. 




Xét tg AHCK :

D là trung điểm AC (gt)

D là trung điểm HK ( H và K đ/x qua D)

· Tg AHCK là hình bình hành

Mà góc AHC = 900 ( AH (BC tại H) 

· Tg AHCK là hcn 

b) Chứng minh tứ giác EDCI là hình bình hành. (2đ)

Xét ∆ABC có :

E là trung điểm AB (gt)

D là trung điểm AC (gt) 

ED là đường trung bình của ∆AMN => ED // BC và ED = [image: image21.png]


BC

Xét tg  EDCI có :

ED// CI ( ED// BC; I(BC) 

ED = IC ( = [image: image23.png]


BC )
· tứ giác EDCI là hình bình hành
c) Chứng minh C, O, N thẳng hàng. 

Xét ∆ABH … chứng minh M là trung điểm AH

Chứng minh N là trực tâm của ∆ABH => MN = ½ BN

Gọi S là trung điểm BN => N là trung điểm MS

Xét ∆BNC => IS // NC (1)

Xét ∆MSI => ON// IS (2) 

Từ (1) và (2) => C,O,N thẳng hàng


	1đ

1đ

1đ



	a) Chiều rộng nền nhà :
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Diện tích nền nhà hình chữ nhật :

25 . 5 = 125 ( m2 )

b) 50 cm = 0,5 m

Diện tích viên gạch hình vuông :

0,5 .0,5 = 0,25 ( m2)

Số viên gạch cần chuẩn bị để lót nền nhà :

125 : 0,25 = 500 ( viên gạch)

Giá mỗi viên gạch là : 

46000000 : 500 = 92000 ( đồng )
	0,75đ
0,75đ
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